TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kinh tế





Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Kinh tế học    
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Kinh Tế Phát Triển.
Mã học phần: 

Số tín chỉ: 3

Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô.
Đào tạo trình độ: Đại học

Giảng dạy cho các ngành: Kinh tế và Quản lý Thủy sản.

Bộ môn quản lý: Kinh tế học.
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 30tiết
- Thảo luận: 15 tiết
- Thực hành, thực tập: 0 tiết
- Tự nghiên cứu: 90 giờ.
2. Mô tả tóm tắt học phần 
Môn học giúp người học hiểu biết các khái niệm căn bản về tăng trưởng và phát triển kinh tế; cách tính các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng và phát triển.

Phân tích các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Tập trung vào những vấn đề trở ngại và khó khăn của các nước đang phát triển. 

Môn học còn nghiên cứu các lý thuyết và các mô hình tăng trưởng, thảo luận lý do một quốc gia tăng trưởng nhanh hơn một quốc gia khác cũng như khả năng áp dụng kinh nghiệm của các nước phát triển cho các nước đang phát triển. 

Môn học sẽ tập trung vào một số chủ đề quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển: chẳng hạn như nghèo đói và bất bình đẳng, tri thức, toàn cầu hóa… Phần này sẽ thảo luận những đặc điểm của từng nhân tố, hiệu quả khai thác và khả năng cải thiện để thúc đẩy phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Tăng trưởng và phát triển kinh tế.
2. Các mô hình Tăng trưởng kinh tế.

3. Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế.

4. Nguồn vốn với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.

5. Lao động với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.

6. Khoa học công nghệ với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.
7. Ngoại thương với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sự lựa chọn con đường phát triền của các nước đang phát triển.
2. Bản chất của tăng trưởng và phát triên kinh tế.
3. Các đại lượng đo lường của sự tăng  trưởng và phát triển kinh tế.
4.  Các nhân tố của sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.
	1

2

2
2

	Thái độ

      1. Hiểu được tại sao các nước đang phát triển phải nỗ lực tìm ra con đường phát triển.
      2.  Nắm bắt được bản chất của sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, 
      3.  Hiểu được các nhân tố cơ bản của sự tăng trưởng kinh tế.
	

	Kỹ năng

     1.  Giải thích và phân biệt các khái niệm liên quan đến tăng trưởng và phát triển kinh tế; có thể sử dụng các tiêu chí để đo lường thành tích tăng trưởng và phát triển của một quốc gia.
      2.  Xác định các yếu tố có đóng góp vào phát triển kinh tế của một quốc gia, từ đây có thể viết các bài phân tích chính sách kinh tế.
	3

3


Chủ đề 2: Các mô hình tăng tưởng kinh tế.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Mô hình kinh tế cổ điển.
2. Mô kình kinh tế của Mác.
3. Mô hình kinh tế của Keynes

4. Mô hình kinh tế của Harrod - Domar.

5. Mô hình tăng trưởng kinh tế hiện đại.
	2

2

2
2

2

	Thái độ

      1.  Hiểu được nội dung của các mô hình tăng trưởng kinh tế theo tiến trình lịch sử và những đóng góp của các mô hình cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.
      2. Nắm được những thành công và giới hạn của từng mô hình trong từng thời kỳ vận dụng.
	

	Kỹ năng

       1.  So sánh được và thấy được sự đóng góp của các mô hình vào sự tăng trưởng kinh tế ở mỗi thời kỳ.
      2.  Vân dụng được vào trường hợp Việt Nam trong việc lựa chọn các mô hình tăng trưởng kinh tế.
	3
3


Chủ đề 3: Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phúc lợi cho con người.
2. Phát triển con người và phát triển kinh tế

3. Bất bình đẳng và phát triển kinh tế.

4. Nghèo khổ ở các nước đang phát triển..
	2

2
2
2

	Thái độ

      1.  Hiểu được tăng trưởng kinh tế chỉ là điều kiện cần để cải thiện mức sống của đại bộ phận dân chúng.
      2. Nắm bắt được cách thức đo lường sự phát triển của con người.
      3.  Hiểu được bản chất của bất bình đẳng và vấn đề nghèo khổ trong xã hội
	

	Kỹ năng

      1.  Biết cách tính toán chỉ số HDI  và thấy được trình độ phát triển  của Việt Nam so với các nước trên thế giới.
      2.  Tính được hệ số GINI, có thể đánh giá được mức độ bất bình đẳng của mỗi quốc gia
      3.  Xác định được các chỉ số đo lường sự nghèo khổ vật chất và nghèo khổ đa chiều.
	3
3
2


Chủ đề 4: Nguồn vốn với tăng trưởng và phát triển kinh tế.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Vốn sản xuất và vốn đầu tư.
2. Các nhân tố cơ bản tác động tới vốn đầu tư.

3. Các nguồn hình thành vốn đầu tư.
4. Vai trò của nguồn vốn với tăn trưởng kinh tế
5. Nhu cầu nguồn vốn cho giai đoạn 2011-2016..
	2

2

2
2

2

	Thái độ

     1.  Phân biệt được vốn sản xuất và vốn đầu tư và thấy được nhân tố chính yếu tác động đến vốn đầu tư.
     2. Nắm được cơ cấu vốn đầu tư của một quốc gia.
     3.  Thấy được tầm quan trọng của nguồn vốn với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển.
	

	Kỹ năng

     1.  Xác định được tỉ trọng của nguồn vốn trong nước và nguồn vốn nước ngoài trong tổng nguồn vốn của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
    2.Nắm được các chính sách thu hút vốn đầu tư đặc biệt vốn ODA và FDI.
	3
3



Chủ đề 5: Lao động với tăng trưởng kinh tế.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

      1. Nguồn nhân lực và nguồn lao động.
2. Các nhân tố ảnh hưởng tới số lượng và chất lượng nguồn lao động.

3. Việc làm và thị trường lao động ở các nước đang phát triển

4. Vai trò của lao động với tăng trưởng và phát triển kinh tế

5. Vấn đề giải quyết việc làm ở các nước đang phát triển.
	2
2
2

2

2

	Thái độ

      1.  Phân biệt được khái niệm nguồn nhân lực và nguồn lao động và thấy được hiện tượng thất nghiệp trá hình ở các nước đang phát triển.
      2. Hiểu được sự phân bố nguồn lao động tại các thi trường lao động ở các nước đang phát triển.
      3.  Thấy được vai trò, vị trí của nhân tố con người trong sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.
	

	Kỹ năng

     1. Tính được tỉ lệ thất nghiệp.

     2.  Xác định được các nhân tố chính ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng nguồn lao động.
     3.  Xác định được đặc điểm của việc làm và thị trường lao động tại các khu vực thành thị và nông thôn.
     4. Đề xuất được giải pháp giải quyết việc làm tại các nước đang phát triển nói chung và tại Việt Nam nói riêng.
	2
2
2
3


Chủ đề 6: Khoa học và công nghệ với tăng trưởng kinh tế.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Bản chất của khoa học và công nghệ.
2. Các cuộc cách mạng khoa học – công nghệ.

3. Vai trò của khoa học và công nghệ với tăng trưởng kinh tế.

4. Vấn đề chuyển giao công nghệ ở các nước đang phát triển.
	2 

2
2
2

	Thái độ

      1.  Phân biệt được khái niệm khoa học và khái niệm công nghệ và mối quan hệ của chúng.
      2. Biết được các cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đã nổ ra trên thế giới.
      3.  Nhận thức được tầm quan trọng của khoa học – công nhgệ với tăng  trưởng kinh tế.
	

	Kỹ năng

     1.  Xác định được mức độ trang bị công nghệ của nước ta so với các nước trên thế giới.
     2.  Biết được chính sách chuyển giao công nghệ của nước ta trong thời kỳ đổi mới.
	2
3


Chủ đề 7: Ngoại thương với tăng trưởng kinh tế.

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các lý thuyết  ngoại thương của các nước đang phát triển.

2.  Lợi ích của thương mại quốc tế với tăng trưởng kinh tế.

3. Các chiến lược ngoại thương của các nước đang phát triển.

4. Chiến lược ngoại thương của Việt Nam
	2 

2
2
2

	Thái độ

      1.  Nắm được cơ bản các lý thuyết mậu dịch quốc tế.
      2. Nhận thức được tầm quan trọng của chính sách kinh tế đối ngoại với tăng trưởng kinh tế.
      3.  Nắm được các chiến lược kinh tế đối ngoại chủ yếu của các nước đang phát triển.
	

	Kỹ năng

     1.  Thấy được sự đóng góp của các lý thuyết mậu dịch quốc tế trong việc thúc đẩy kinh tế đố ngoại.
     2.  So sánh được những ưu và hạn chế của các chiến lược ngoại thương mà các nước đang phát triển đang áp dụng.
     3.   Hiểu biết được các chích sách ngoại thương Việt Nam đang áp dụng trong giai đoạn hiện nay.
	2

3
3



4. Phân bổ thời gian chi tiết

	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	5
	0
	3
	0
	15
	23

	2
	4
	0
	2
	0
	12
	18

	3
	5
	0
	2
	0
	12
	19

	4
	4
	0
	2
	0
	12
	18

	5
	4
	0
	2
	0
	12
	18

	6
	4
	0
	2
	0
	12
	18

	7
	4
	0
	2
	0
	15
	21

	Tổng cộng
	30
	0
	15
	0
	90
	135


5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Trọng Hoài
	Kinh tế phát triển
	2007
	Lao động
	Lê Văn Tháp

	2
	Vũ Thị Ngọc Phụng
	Kinh tế phát triển
	2007
	Lao động
	Thư viện

	3
	Phan Thúc Huân
	Kinh tế phát triển
	2006
	Thống kê
	Thư viện

	4
	Michael P.Todaro
	Economic Development
	2005
	Pearson Education Ltd.
	Lê Văn Tháp

	5
	Hayami, Y. 
	Economic Development
	2005
	Oxford University Press
	Lê Văn Tháp

	6
	Perkins
	Economic Development
	2006
	WW Norton and Company
	Lê Văn Tháp


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết
	50


Nhóm GV xây dựng chương trình: Lê Văn Tháp.
TRƯỞNG KHOA 


         



TRƯỞNG BỘ MÔN     
Đỗ Thị Thanh Vinh





  Phạm Thành Thái
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